	BỘ TƯ PHÁP



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	Số: 1068/BTP-TGPL

V/v hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL 
	                        Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017


Kính gửi:   Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-BTP ngày 14/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017); Quyết định số 464/QĐ-BTP ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9/1997 - 06/9/2017) nhằm khích lệ đội ngũ người làm công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) từ Trung ương đến địa phương thời gian qua đã có thành tích xuất sắc trong công tác TGPL (sau đây gọi tắt là tập thể, cá nhân), Bộ Tư pháp hướng dẫn các địa phương tổ chức bình xét, đề xuất khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL, cụ thể như sau:


I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG XÉT KHEN THƯỞNG
1. Tập thể là Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Trung tâm TGPL), cá nhân thuộc Trung tâm TGPL lập thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL.

2. Tập thể là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực TGPL ở địa phương (Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương); Trung tâm TGPL, cá nhân thuộc Trung tâm TGPL có quá trình thành tích, có đóng góp nổi bật trong công tác TGPL trong thời gian qua.

II. KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔ CHỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1. Hình thức khen thưởng


Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối tập thể là Trung tâm TGPL, cá nhân thuộc Trung tâm TGPL có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL theo Quyết định số464/QĐ-BTP ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.


2. Tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng


2.1. Đối với tập thể là Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương


“Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét, tặng cho tập thể là Trung tâm TGPL có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL khi đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau:


- Lập thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL, cụ thể: 80% trở lên tổng số Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm hoàn thành từ 06 vụ việc tham gia tố tụng trở lên trong 6 tháng đầu năm 2017, ưu tiên những vụ việc mà kết quả thực hiện TGPL bảo vệ được một phần hoặc toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL (ví dụ: vụ án tố tụng hình sự thì kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý là bản án tuyên người được trợ giúp pháp lý vô tội hoặc có chuyển khung hình phạt hoặc chuyển tội danh khác nhẹ hơn so với mức truy tố của Viện kiểm sát nhân dân...; Vụ việc tố tụng dân sự thì tính chất vụ việc phức tạp, tranh chấp kéo dài, đời sống của người được trợ giúp pháp lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng..). 


- Thực hiện và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu của Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan (Cục Trợ giúp pháp lý) trong lĩnh vực TGPL;


- Tập thể đoàn kết; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị;


- Không có cá nhân nào vi phạm pháp luật, không bị xử lý, kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên tính đến thời điểm tổng kết phong trào thi đua này.

2.2. Đối với cá nhân thuộc Trung tâm TGPL

a) Đối với cá nhân là Trợ giúp viên pháp lý


“Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét tặng cho cá nhân là các Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm TGPL có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL khi đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Đã hoàn thành từ 15 vụ việc tham gia tố tụng trở lên trong 6 tháng đầu năm 2017 với tư cách độc lập (một vụ việc TGPL do một người thực hiện) trong đó ưu tiên những vụ việc mà kết quả thực hiện TGPL bảo vệ được một phần hoặc toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL (ví dụ: trong vụ án tố tụng hình sự thì kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý là bản án tuyên người được trợ giúp pháp lý vô tội hoặc có chuyển khung hình phạt hoặc chuyển tội danh khác nhẹ hơn so với mức truy tố của Viện kiểm sát nhân dân...; Vụ việc tố tụng dân sự thì tính chất vụ việc phức tạp, tranh chấp kéo dài, đời sống của người được trợ giúp pháp lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng..);


- Có tinh thần trách nhiệm cao; chủ động, sáng tạo, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ;


- Không vi phạm pháp luật, không bị xử lý, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên tính đến thời điểm tổng kết phong trào thi đua này.

b) Đối với cá nhân là Lãnh đạo các Trung tâm TGPL


“Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được xét, tặng cho cá nhân là Lãnh đạo các Trung tâm TGPL có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL khi đạt các tiêu chuẩn, điều kiện sau:


- Chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng ở mức độ đạt trở lên trong 6 tháng đầu năm 2017;


- Thực hiện tốt nhiệm vụ Lãnh đạo Trung tâm, quản lý, chỉ đạo và điều hành Trung tâm TGPL đạt thành tích tốt trong thời gian phát động phong trào thi đua theo Kế hoạch được ban hành theo Quyết định 464/QĐ-BTP ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ; xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, vững mạnh; thực hiện và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước (Cục TGPL) trong lĩnh vực TGPL; có nhiều đóng góp cho công tác TGPL;


 - Không vi phạm pháp luật, không bị xử lý, kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên tính đến thời điểm tổng kết phong trào thi đua này;

- Đối với thủ trưởng đơn vị thì đơn vị phải đạt các tiêu chuẩn, điều kiện của tập thể nêu trên.


3. Dự kiến số lượng đề nghị khen thưởng


Số lượng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp dự kiến xét tặng cho khoảng từ 10-15 tập thể là Trung tâm TGPL, 15-20 cá nhân thuộc Trung tâm TGPL khi đạt thành tích xuất sắc.


Kết thúc đợt thi đua, trên cơ sở đề xuất của địa phương và chỉ tiêu khen thưởng tại điểm 3 Mục II của công văn này, Bộ Tư pháp tiến hành tổng kết, bình xét, lựa chọn các Trung tâm TGPL và cá nhân thuộc Trung tâm TGPL để trình Hội đồng thi đua, khen thưởng Ngành Tư pháp xem xét, đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng theo thẩm quyền.


III. KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, CÓ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1. Hình thức khen thưởng


Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét, tặng Bằng khen đối với tập thể là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực TGPL ở địa phương (Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương); tập thể là Trung tâm TGPL, cá nhân thuộc Trung tâm TGPL có quá trình thành tích, có đóng góp nổi bật cho công tác TGPL trong thời gian qua.

2. Căn cứ xét, tặng Bằng khen 


Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước trong lĩnh vực TGPL, Bộ Tư pháp (Cục TGPL phối hợp với Vụ Thi đua – Khen thưởng và các đơn vị có liên quan) lựa chọn đề xuất một số tập thể là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực TGPL ở địa phương (Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương); tập thể là Trung tâm TGPL, cá nhân thuộc Trung tâm TGPL có quá trình thành tích, có đóng góp nổi bật cho công tác TGPL trong thời gian qua.


3. Dự kiến số lượng đề nghị khen thưởng

Số lượng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp dự kiến xét tặng cho khoảng từ 03-05 tập thể là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực TGPL ở địa phương (Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương); 07-10 Trung tâm TGPL; 10-15 cá nhân thuộc các Trung tâm TGPL có quá trình thành tích, có đóng góp nổi bật cho công tác TGPL trong thời gian qua.


IV. THỦ TỤC KHEN THƯỞNG


a) 
Các tập thể, cá nhân đủ điều kiện đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xét khen thưởng đề nghị gửi: Công văn đề nghị khen thưởng; Tờ trình đề nghị khen thưởng; Biên bản; Danh sách và Báo cáo thành tích về Bộ Tư pháp (Cục TGPL).


b) Báo cáo thành tích phải có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (đối với cá nhân) hoặc cơ quan quản lý trực tiếp (đối với tập thể).


Mẫu hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo Thông tư số 14/2015/TT-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp. 

c) Căn cứ vào hướng dẫn, các Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, xét khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại Công văn này. 

Hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng đề nghị các đơn vị gửi về Bộ Tư pháp (Cục TGPL) trước ngày 10 tháng 7 năm 2017 (theo dấu bưu điện) để kịp tổng hợp, xem xét và làm các thủ tục khen thưởng theo đúng quy định. Quá thời hạn nêu trên, nếu địa phương không có Công văn đề nghị khen thưởng gửi về Bộ Tư pháp (Cục TGPL) thì coi như địa phương không đề xuất khen thưởng. 
Ngoài ra, để khích lệ, động viên đối với các Tổ chức thực hiện TGPL (Trung tâm TGPL và các tổ chức đăng ký tham gia TGPL) hoặc các cơ quan phối hợp về TGPL (các cơ quan tiến hành tố tụng) tại địa phương; các cá nhân có đóng góp cho công tác TGPL trong thời gian qua, đề nghị các Sở Tư pháp trên cơ sở điều kiện thực tiễn của địa phương thực hiện xét khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền ở địa phương thực hiện khen thưởng theo các hình thức phù hợp nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL.

Trong quá trình thực hiện các nội dung theo Công văn này, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Cục Trợ giúp pháp lý qua số điện thoại 04.6273964; 04.37334309 (số máy lẻ 172) hoặc địa chỉ email: ctgpl@moj.gov.vn./.
	Nơi nhận:

- Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc TW (để chỉ đạo thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);

- Vụ Thi đua - Khen thưởng (để phối hợp);

- Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);

- Lưu: VT, Cục TGPL (VP).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Khánh Ngọc
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